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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, 
chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh,
hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường


 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 1818/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2026 của Bộ, Quy chế công tác pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 4479/QĐ-BNNMT ngày 29/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các quy định pháp luật có liên quan, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với Tổ soạn thảo Thông tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thực hiện quy định tại Quy chế công tác pháp chế của Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng Bản so sáng, thuyết minh nội dung dự thảo Thông tư so với Thông tư số 02/2024/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; cụ thể như sau:
5


	THÔNG TƯ SỐ 02/2024/TT-BNNPTNT (gồm 06 Điều)
	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ
(Gồm 05 Điều)
	THUYẾT MINH (Căn cứ sửa đổi, 
bổ sung)

	I. TÊN THÔNG TƯ
	
	

	
Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
- Theo Nghị quyết số 176/2025/QH15 ngày 18/02/2025 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thuộc Chính phủ, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường 
- Khoản 2, Điều 20 Luật Phòng chống tham những năm 2018[footnoteRef:1]. [1:  2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây: d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;] 








	II. NỘI DUNG THÔNG TƯ
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, hợp tác xã) sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, hợp tác xã).
2. Thông tư này áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn đã có thời gian công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ thuộc một trong các lĩnh vực thuộc danh mục quy định tại Điều 3 Thông tư này sau khi thôi giữ chức vụ. 

	Biên tập lại đảm bảo theo quy định tại khoản 5 Điều 22 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 184/2026/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. 
Đồng thời, điều chỉnh để phù hợp với Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.


	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn có thời gian công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện nhiệm vụ một trong các lĩnh vực thuộc danh mục quy định tại Điều 4 Thông tư này. 
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có chức vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	
	

	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức;
b) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức; 
c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.
2. Người thôi giữ chức vụ là người có chức vụ, quyền hạn về một trong các lĩnh vực quy định tại Điều 4 Thông tư này theo quy định của pháp luật, được cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc hoặc kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
	Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người có chức vụ, quyền hạn là những người theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng.
2. Người thôi giữ chức vụ là người có chức vụ, quyền hạn được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu, bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước.
3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước là những cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 132/2025/QH15.
4. Các chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

	Bổ sung thêm một số nội dung về giải thích từ ngữ theo quy định khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 132/2025/QH15; Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, cong chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bọ máy của hệ thống chính trị;  Nghị định 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 về chính sách tinh giản biên chế.

	[bookmark: dieu_5]Điều 4. Danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà người có chức vụ, quyền hạn sau khi thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã
Các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bao gồm:
	Điều 3. Danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường mà người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó sau khi thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã

	

	1. Lĩnh vực trồng trọt.
2. Lĩnh vực bảo vệ thực vật.
3. Lĩnh vực chăn nuôi.
4. Lĩnh vực thú y.
5. Lĩnh vực thủy lợi
6. Lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai.
7. Lĩnh vực lâm nghiệp.
8. Lĩnh vực kiểm lâm.
9. Lĩnh vực thủy sản.
10. Lĩnh vực kiểm ngư.
11. Lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.
12. Lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.
13. Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và khoản 12 Điều này.

	1. Quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
2. Quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi và thú y.
3. Quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi.
4. Quản lý nhà nước về lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai.
5. Quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp.
6. Quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản.
7. Quản lý nhà nước về lĩnh vực biến đổi khí hậu.
8. Quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường.
9. Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai.

10. Quản lý nhà nước về lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
11. Quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước.
12. Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển nông thôn.
13. Quản lý nhà nước về lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.
14. Quản lý nhà nước về lĩnh vực diêm nghiệp.
15. Quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám.
16. Quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn.
17. Quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
18. Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Điều này.


	Căn cứ Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

	[bookmark: dieu_6]Điều 5. Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ

1. Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và khoản 12 Điều 4 Thông tư này không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình được giao quản lý, thực hiện nhiệm vụ. 

2. Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư này là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.
	Điều 4. Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã 
1. Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định từ khoản 1 đến khoản 11 Điều 3 Thông tư này không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực đó.
2. Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định từ khoản 12 đến khoản 17 Điều 3 Thông tư này không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực đó.
3. Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 18 Điều 3 Thông tư này là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.
	- Căn cứ quy định tại Điều 23 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại dự thảo Thông tư được cụ thể hóa theo 02 nhóm, gồm: (i) “đủ 12 tháng”; (ii) “đủ 24 tháng” kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức, quyền hạn...
- Căn cứ vào tính chất công việc được quy định tại Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 10/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.



	[bookmark: dieu_7]Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm 2024.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét sửa đổi, bổ sung./.

	Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm 2026.
2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 02/2024/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực thi hành.
3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường tại địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn./.
	Cập nhật văn bản dẫn chiếu và quy định đầy đủ các nội dung liên quan đến hiệu lực thi hành của Thông tư..



